
Quy trình 46: Quy trình sản xuất cây cà ri                          
(Bixa orellana)

Phần I. QUY TRÌNH SẢN XUẤT

1. Thông tin chung

1.1. Xuất xứ của quy trình

- Quyết định số 81/2024/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành quy trình sản xuất một số loại cây trồng, vật nuôi là thủy sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

- Trần Thị Hà, 2014. Nghiên cứu trích ly và chuyển đổi màu hạt điều màu (Bixa orellana) thành Norbixin tạo chế phẩm bột Norbixin tan trong nước. Luận văn thạc sĩ công nghệ thực phẩm, Trường đại học Nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh.

1.2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

Quy trình này bao gồm kỹ thuật trồng, chăm sóc, quản lý sinh vật gây hại, thu hoạch và định mức kinh tế kỹ thuật áp dụng cho các tổ chức, cá nhân trồng cây cà ri tại Đồng Nai.
1.3. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

- Thời gian kiến thiết cơ bản đối với cây gieo hạt: 3 năm. Thời gian kiến thiết cơ bản đối với ghép, chiết: 1 - 1,5 năm.

- Năng suất hạt cà ri bình quân giai đoạn kinh doanh: 2 tấn/ha (2.000 kg/ha).

- Chu kỳ kinh doanh: 12 năm.

	Năm thu hoạch
	Năng suất (kg/ha)

	Thứ 1
	1.200

	Thứ 2
	1.500

	Thứ 3
	2.000

	Thứ 4
	2.500

	Thứ 5
	3.000

	Thứ 6
	3.000

	Thứ 7
	3.000

	Thứ 8
	2.500

	Thứ 9
	2.000

	Thứ 10
	1.500

	Thứ 11
	1.000

	Thứ 12
	8.00


2. Nội dung quy trình

2.1. Yêu cầu về điều kiện ngoại cảnh

- Nhiệt độ, ánh sáng: cây cà ri là loại cây có nguồn gốc từ vùng nhiệt đới, vì vậy cây cà ri rất mẫn cảm với nhiệt độ thấp và sương giá. Cà ri có khả năng sinh trưởng trong phạm vi giới hạn nhiệt độ khá rộng nhưng chỉ sinh trưởng, phát triển tốt trong điều kiện nhiệt độ từ 24 - 320C, độ ẩm không khí 70-80%. Tuy nhiên muốn có năng suất cao, thì không nên chọn những vùng có nhiệt độ trung bình hàng năm dưới 200C. 

-  Ẩm độ và nước: cây cà ri rất thích hợp khí hậu 2 mùa mưa nắng rõ rệt, mưa nhiều hay ít cũng ảnh hưởng đến cây cà ri. Cây cà ri chịu hạn tốt, tăng trưởng tốt trong mùa mưa độ không khí cao.

-  Đất trồng: cà ri mọc được trên nhiều loại đất khác nhau. Tuy nhiên, cây cà ri chỉ sinh trưởng và cho năng suất cao ở những vùng có tầng đất sâu, thành phần cơ giới nhẹ, thoát nước tốt, đất có độ dày tầng canh tác 1 m trở lên, thoát nước tốt. 

2.2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

a) Chọn giống

- Cây thường được trồng từ hạt lấy từ quả chín mới hái, nảy mầm tốt hơn quả khô. Hạt đủ già lấy trực tiếp từ quả tươi, nảy mầm dễ dàng trong vòng 7 - 10 ngày trong điều kiện ẩm ướt. Cây được trồng từ hạt giống cho cho thu hoạch sau khoảng 3 năm. Sử dụng cây con được nhân giống gieo bằng phương pháp gieo hạt. Bầu giá thể: Bầu nilon, có lỗ thoát nước, cao 15 cm, đường kính bầu 10cm; Chiều cao cây: 20 cm; Số lá: Tối thiểu 8 cặp lá; Rễ: Bung đầy trong giá thể và khỏe; Yêu cầu khác: Cây không dập gãy, không sâu bệnh, xanh tốt.

- Việc nhân giống bằng cách giâm cành cho phép  cây trồng có năng suất cao, phát triển nhanh, ra hoa sớm và nhiều, đồng thời cho quả sau 18 tháng trồng. 

b) Thiết kế vườn trồng


Trước khi trồng nên thiết kế để định hướng và định cự ly trồng cho chính xác. Nếu trồng theo hàng, cần thiết kế các hàng theo hướng Bắc - Nam để cây tận dụng tối đa điều kiện ánh sáng cho sự phát triển bộ tán lá và sự ra hoa kết quả sau này.
c) Bố trí mật độ và khoảng cách trồng

Khoảng cách trồng: 3 m x 3 m, mật độ khoảng 1110 cây/ha

d) Đào hố trồng và bón lót

Đào hố theo hình hộp có kích thước 40 x 40 x 40 cm. Khi đào hố cần chú ý để lớp đất mặt tơi xốp, nhiều mùn sang một bên miệng hố, phần đất dưới sâu để riêng ở miệng hố bên kia. Đào hố xong, trộn lớp đất mặt đã để riêng với 1kg phân hữu cơ vi sinh + 1,0 kg phân lân để bón lót + 0,1 kg vôi. Sau khi đã trộn đều, kéo xuống lòng hố. Việc trộn phân lấp hố phải hoàn tất trước khi trồng ít nhất từ 20 - 25 ngày.
đ) Thời vụ 

Thời vụ trồng tốt nhất là đầu mùa mưa (tháng 5 - 6). Nếu chủ động được nước tưới ta có thể trồng trước mưa khoảng 01 tháng (tháng 4).

e) Kỹ thuật trồng

- Dùng cuốc đào lỗ nhỏ giữa hố với chiều sâu hơn chiều cao của bầu cây trồng 2 - 3 cm. Dùng dao rạch bầu nylon từ trên xuống, cắt bỏ rễ cong queo dưới đáy bầu, đặt cây nhẹ xuống hố cuốc, lấp đất và ấn nhẹ xung quanh gốc cây. Cắm cọc cố định và buộc cây vào cọc chống gió lay gốc. Trồng vào mùa mưa tránh gốc cây bị ngâm nước.

- Trồng dặm ngay khi thấy cây con chết để đảm bảo mật độ trồng và sinh trưởng đồng đều của vườn cây

f) Chăm sóc 

- Tưới nước, giữ ẩm: Cà ri là cây chịu hạn tuy nhiên mùa khô cũng cần tưới nước thường xuyên để cây sinh trưởng và phát triển tốt. Thường xuyên làm sạch cỏ từ gốc đến khoảng hơn 1m xung quanh cây để tránh cạnh tranh dinh dưỡng. Một năm làm cỏ hai lần.

- Bón phân: Số lượng phân bón cụ thể được định mức tại mục 1 phần B của quy trình này.
+ Bón lót: 100% lượng phân hữu cơ (3000 kg/ha) + 100% phân Super lân  + 100% vôi.
+ Bón thúc 1 sau khi trồng 2 tháng: 50% Đạm nguyên chất + 50 Kali nguyên chất. 

+ Bón thúc 2 sau khi bón thúc đợt 1 khoảng 1 - 1,5 tháng: 50% Đạm nguyên chất + 50 Kali nguyên chất.

g) Quản lý sinh vật gây hại

- Cây cà ri ít bị sâu bệnh, tuy nhiên cần thường xuyên kiểm tra theo dõi để phòng trừ kịp thời sâu bệnh có thể phá hại.

- Quản lý sinh vật gây hại dựa trên 6 nguyên tắc Quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM) gồm: đất khỏe; cây trồng khỏe; đầu tư thông minh; bảo vệ môi trường sinh thái; giám sát và kiểm tra đồng ruộng; nông dân chuyên nghiệp và có trách nhiệm. 

2.3. Thu hoạch, bảo quản

- Khi quả chín đều cần thu hoạch về quả tách vỏ đem hạt phơi từ 2-3 ngày (bấm ngón tay vào vỏ hạt không có vết)

- Bảo quản trong túi nylon để nơi khô ráo, thoáng mát.

Phần II. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP, CÔNG LAO ĐỘNG

Quy mô 1 ha. Khoảng cách 3 m x 3m. Mật độ 1110 cây/ha

1. Định mức vật tư nông nghiệp

	Thời kỳ
	Phân bón
	ĐVT
	Số lượng

	Thời kỳ kiến thiết cơ bản (năm thứ 1 + năm thứ 3)
	Phân Urê
	Kg
	260

	
	Phân Super Lân
	Kg
	625

	
	Phân Kali (KCl)
	Kg
	100

	
	Phân hữu cơ vi sinh
	Kg
	2.000

	
	Vôi bột
	Kg
	500

	Thời kỳ kinh doanh (năm thứ 4 trở đi)
	Phân Urê
	Kg
	260

	
	Phân Super Lân
	Kg
	625

	
	Phân  Kali (KCl)
	Kg
	160

	
	Phân hữu cơ vi sinh
	Kg
	2.000


2. Định mức công lao động

	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Số lượng

	
	
	
	 Năm 1
	Năm 2 -3
	Năm 4 trở đi

	1
	Chuẩn bị đất trồng
	Công
	20
	-
	-

	2
	Đào hố trồng và bón lót
	Công
	20
	-
	-

	3
	Trồng cây
	Công
	5
	-
	-

	4
	Làm cỏ, tỉa cành
	Công
	20
	20
	20

	5
	Bón phân (thúc)
	Công
	20
	20
	20

	6
	Vét mương
	Công
	0
	20
	20

	TỔNG CỘNG
	85
	60
	60



